
Vị trí việc 

làm
Đơn vị

I Trường hợp sử dụng chứng chỉ không phù hợp

1 Nguyễn Thị Biên 7/6/1996

Đội 5_ Thôn Thuận Truyền, Xã 

Bình Thuận, Huyện Tây Sơn, 

Tỉnh Bình Định

Đại học Lịch sử; 

Chứng chỉ NVSP
Chứng chỉ

Giáo viên 

Lịch sử
Trường THPT Tây Sơn

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm do Trường Cao đẳng sư phạm Đà 

Lạt cấp ngày 05/9/2016 là không phù hợp vì thời gian này Bộ 

GDĐT có quyết định 1090/QĐ-BGDĐT tạm dừng bồi dưỡng 

cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Trường CĐ Đà Lạt không 

thuộc danh sách các trường được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ bồi 

dưỡng, cấp chứng chỉ NVSP theo QĐ 1090/QĐ-BGDĐT; 

Trường Cao đẳng chỉ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS, Tiểu 

học, mầm non, không có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, nghiệp 

vụ cho GVTHPT

2 Phan Thị Hồng 20/9/1996

Xóm I thôn Hội An, Xã Hoài 

Châu, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

Đại học Ngôn ngữ 

Anh; Chứng chỉ 

NVSP dành cho 

giáo viên trung cấp 

chuyên nghiệp

Chứng chỉ
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường PTDTNT 

THCS&THPT An Lão

Chứng chỉ NVSP dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 

do Trường Đại học SP Hà Nội 2 cấp ngày 29/7/2019 là không 

phù hợp với vị trí giáo viên trung học phổ thông vì chứng chỉ 

dành cho giáo viên giảng dạy các trường trung cấp (tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông yêu cầu 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT)

3 Võ Thanh Huy 19/4/1985

Thôn Diêu Quang, Xã Hoài Hải, 

Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Đại học Vật lý, 

Chứng chỉ NVSP 

(bậc 1 và bậc 2)

Chứng chỉ
Giáo viên 

Vật lý
Trường THPT Nguyễn Du

Chứng chỉ NVSP Chương trình đào tạo 405 tiết (bao gồm bậc 1 

và bậc 2) do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cấp 

ngày 10/9/2010 là không phù hợp; Chương trình bồi dưỡng 

NVSP bậc 1, bậc 2 dành cho giáo viên trường trung cấp chuyên 

nghiệp theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 

của Bộ GDĐT, Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2988/QĐ-

BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cho giáo viên Dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp (tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông yêu 

cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT)

Địa chỉ Lý do
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ưu tiên
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Đăng ký dự tuyển
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Họ và tên thí sinh đăng ký 
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Ngày sinh



Vị trí việc 

làm
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Địa chỉ Lý do
Trình độ chuyên 
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Đăng ký dự tuyển

TT
Họ và tên thí sinh đăng ký 

dự tuyển
Ngày sinh

4 Cao Thị Ái Loan 22/7/1997

Khu vực Chánh Thạnh, Phường 

Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Đại số và lý 

thuyết số ; Đại học 

Toán học; Chứng 

chỉ NVSP dành cho 

giáo viên trung cấp 

chuyên nghiệp

Chứng chỉ
Giáo viên 

Toán học

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu

Chứng chỉ NVSP dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 

do Trường Đại học SP Hà Nội 2 cấp ngày 29/7/2019 là không 

phù hợp vì chứng chỉ dành cho giáo viên giảng dạy các trường 

trung cấp chuyên nghiệp (tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học phổ thông yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông theo Thông tư 

04/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT)

5 Nguyễn Thị Trúc Loan 12/2/1995
Xã Vĩnh Hòa, Huyện Vĩnh Thạnh, 

Tỉnh Bình Định

Đại học Lịch sử; 

Chứng chỉ NVSP 

dành cho giáo viên 

trung cấp chuyên 

nghiệp

Chứng chỉ
Giáo viên 

Lịch sử

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Chứng chỉ NVSP dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 

do Trường Đại học SP Hà Nội 2 cấp ngày 09/10/2018 là không 

phù hợp với vị trí giáo viên trung học phổ thông vì chứng chỉ 

dành cho giáo viên giảng dạy các trường trung cấp (tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông yêu cầu 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT)

6 Huỳnh Lệ My 20/7/1995

Tổ 29A, khu phố 6, phường Đống 

Đa, Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Đinh·, Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Ngôn ngữ 

Ạnh; Đại học Tiếng 

Anh; Chứng chỉ 

NVSP dành cho 

giáo viên trung cấp 

chuyên nghiệp

Chứng chỉ
Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường THPT Xuân Diệu

Chứng chỉ NVSP do Trường ĐHSP Hà Nội 2 cấp ngày 

18/9/2017 theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2013 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng 

NVSP dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp là không 

phù hợp (tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học 

phổ thông yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên trung học phổ thông theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT 

của Bộ GDĐT)

7 Trần Phạm Minh Trang 17/7/1993
Phường Bình Định, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học Ngữ văn; 

Chứng chỉ NVSP 

dành cho giáo viên 

trung cấp chuyên 

nghiệp

Chứng chỉ
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT số 1 An 

Nhơn

Chứng chỉ NVSP dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 

do Trường Đại học SP Hà Nội 2 cấp ngày 22/11/2016 là không 

phù hợp với vị trí giáo viên trung học phổ thông vì chứng chỉ 

dành cho giáo viên giảng dạy các trường trung cấp (tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông yêu cầu 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT)

II Trường hợp không nộp phí dự tuyển

1 Đinh Công Á 9/9/1989

Tổ 5, Khu phố 1, phường Tam 

Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định, Phường Tam Quan, 

Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Đại học Ngữ văn; 

Chứng chỉ NVSP
Chứng chỉ

Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Không nộp phí tuyển dụng
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TT
Họ và tên thí sinh đăng ký 

dự tuyển
Ngày sinh

2 Nguyễn Lê Ngọc Anh 16/4/1993

Khu phố Hiệp Hội, Thị trấn Vân 

Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh 

Bình Định

Đại học Tài  chính - 

Ngân hàng

Nhân viên 

Thủ quỹ

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Không nộp phí tuyển dụng

3 Cao Thị Ngọc Ánh 20/7/1990

Xóm 3 thôn vân tường, Xã Bình 

Hòa, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình 

Định

Đại học Kế toán
Nhân viên 

Kế toán
Trường THPT Tây Sơn Không nộp phí tuyển dụng

4 Phan Thanh Bằng 8/4/1990

Xóm Trung Minh, Thôn Trung 

Chánh, Xã Cát Minh, Huyện Phù 

Cát, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Vật lý X
Giáo viên 

Vật lý

Trường THPT số 2 Phù 

Cát
Không nộp phí tuyển dụng

5 Võ Ngọc Bảo 2/10/1996

Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

Đại học Giáo dục 

thể chất
X

Sĩ quan 

dự bị

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

6 Nguyễn Thị Bích 17/3/1992

54 Đường Lý Thường Kiệt - Thị 

trấn Bình Dương - Phù Mỹ - Bình 

Định, Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Văn học 

Việt Nam; Đại học 

SP Ngữ văn

X
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT số 2 Phù 

Mỹ
Không nộp phí tuyển dụng

7 Nguyễn Thị Chính 10/6/1992

Phú gia-CátTường,Phù Cát,Bình 

Định, Xã Cát Tường, Huyện Phù 

Cát, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Hóa học X
Giáo viên 

Hóa học

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

8 Nguyễn Thị Cúc 2/3/1991

Thôn Vĩnh Trường – Vĩnh Thịnh 

– Vĩnh Thạnh – Bình Định, Xã 

Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh, 

Tỉnh Bình Định

Đại học SP Ngữ văn X
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT Quang 

Trung
Không nộp phí tuyển dụng

9 Nguyễn Việt Cường 20/4/1997
Bình Đức, Xã Cát Tân, Huyện 

Phù Cát, Tỉnh Bình Định
Đại học SP Tin học X

Giáo viên 

Tin học

Trường THPT số 2 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

10 Nguyễn Thị Kim Diễm 22/10/1997

98/8 Chu Văn AN, Phường Nhơn 

Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

Thạc sỹ Hóa lý 

thuyết và Hóa lý; 

Đại học SP Hóa học

X
Giáo viên 

Hóa học

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

11 Nguyễn Thị Bích Diễm 7/3/1996

thôn An Hòa 1, Xã Phước An, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

Đại học SP Tiếng 

Anh
X

Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường THPT Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

12 Nguyễn Thị Dung 13/2/1994

Thọ Bình, Thọ Lộc 2, Xã Nhơn 

Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Thạc sỹ Toán học; 

Đại học SP Toán 

học

X
Giáo viên 

Toán học

Trường THPT số 3 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

13
Nguyễn Thị 

Minh 
Duyên 19/10/1992

Xóm 2, thôn Phụng Sơn, Xã 

Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, 

Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Hóa vô cơ; 

Đại học SP Hóa học
X

Giáo viên 

Hóa học

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

14 Đỗ Thị Mỹ Duyên 1/1/1999

Xóm 1, Túy Thạnh, Xã Hoài Sơn, 

Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Đại học SP Tiếng 

Anh
X

Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường THPT Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

15 Cao Thụy Ngân Giang 29/9/1998

277/23 Âu Cơ Tổ 1 Kv 4 ,Phường 

Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, 

Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Tiếng 

Anh
X

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

16
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Hà 9/12/1999

thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, 

Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh 

Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Đại học SP Ngữ văn X
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Không nộp phí tuyển dụng



Vị trí việc 

làm
Đơn vị

Địa chỉ Lý do
Trình độ chuyên 

môn 

Nghiệp vụ 

sư phạm

Đối 

tượng 

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

TT
Họ và tên thí sinh đăng ký 
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17 Bạch Thị Thu Hà 10/4/1999
Thôn Cát Tường, Xã Mỹ Thọ, 

Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Tiếng 

Anh
X

Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường THPT Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

18 Đặng Thị Mỹ Hằng 2/7/1991
Thanh Mai, Xã Nhơn Hạnh, Thị 

xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Đại học Kế toán X

Nhân viên 

Kế toán

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Không nộp phí tuyển dụng

19 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 20/2/1993
Phường Nhơn Hưng, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
Đại học SP Ngữ văn X

Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

20 Hồ Thị Ngọc Hiếu 4/6/1995

Chánh Thạnh, Phường Nhơn 

Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định, Phường Nhơn Hưng, 

Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Cao đẳng Tin học 

ứng dụng

Nhân viên 

Giáo vụ

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Không nộp phí tuyển dụng

21 Nay H'Kơi 4/8/1997

Buôn Prong, Ia Mláh, Krông Pa, 

Gia Lai, Xã Ia Mláh, Huyện 

Krông Pa, Tỉnh Gia Lai

Đại học SP Địa lý X DTTS
Giáo viên 

Địa lý

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Không nộp phí tuyển dụng

22 Trần Huy Hoàng 24/3/2001

611/24 Lạc Long Quân, phường 

Trần Quang Diệu, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Toán 

học
X

Giáo viên 

Toán học
Trường THPT Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

23 Võ Minh Kiệt 29/12/1995
Thôn Tân Quang, Xã Canh Hiển, 

Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Giáo 

dục thể chất
X

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất

Trường THPT Trưng 

Vương
Không nộp phí tuyển dụng

24
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Lan 10/1/1997

Thôn Chánh Hóa, Xã Cát Thành, 

Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
Đại học SP Địa lý X

Giáo viên 

Địa lý

Trường THPT Ngô Lê 

Tân
Không nộp phí tuyển dụng

25 Đỗ Thị Thùy Linh 8/2/1996

33/03 Võ Duy Dương, phường 

Quang Trung, tp Quy Nhơn, 

Phường Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Hóa học X
Giáo viên 

Hóa học
Trường THPT Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

26 Đào Bích Thanh Loan 14/7/1998
Xóm 4, Xã Phước Hưng, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
Đại học SP Hóa học X

Giáo viên 

Hóa học

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

27 Nguyễn Thị Tố Mai 22/7/1997

Thôn Định Xuân, Xã Vĩnh 

Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh 

Bình Định, Xã Vĩnh Quang, 

Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình 

Định

Đại học SP Vật lý X
Giáo viên 

Vật lý

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh 

Thạnh

Không nộp phí tuyển dụng

28 Sô Y Mai 30/1/1994
Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh, 

Tỉnh Bình Định

Đại học Giáo dục 

Chính trị; Chứng 

chỉ Thư viện

DTTS
Nhân viên 

Thư viện

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Không nộp phí tuyển dụng

29 Bùi Lê Thảo My 3/1/1996
Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định

Đại học SP Toán 

học
X

Giáo viên 

Toán học

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Không nộp phí tuyển dụng

30
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Nga 6/8/1997

Xã Nhơn Hạnh, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Đại học SP Tiếng 

Anh
X

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường THPT số 2 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

31 Vương Thị Kim Ngân 10/11/1997

Thôn Phú Khánh, Xã Hòa Tân 

Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú 

Yên

Đại học SP Địa lý X
Giáo viên 

Địa lý

Trường THPT Trần Cao 

Vân
Không nộp phí tuyển dụng

32 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/2/2000
Xã An Tân, Huyện An Lão, Tỉnh 

Bình Định
Đại học SP Lịch sử X

Giáo viên 

Lịch sử

Trường THPT Ngô Lê 

Tân
Không nộp phí tuyển dụng



Vị trí việc 

làm
Đơn vị

Địa chỉ Lý do
Trình độ chuyên 

môn 

Nghiệp vụ 

sư phạm

Đối 

tượng 

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

TT
Họ và tên thí sinh đăng ký 

dự tuyển
Ngày sinh

33
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Ngân 9/12/1999

thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, 

thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, 

Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh 

Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Đại học SP Ngữ văn X
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Không nộp phí tuyển dụng

34 Trần Lê Nguyên 16/8/1995
Phường Ngô Mây, Thành phố 

Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học Giáo dục 

thể chất - Võ cổ 

truyền

X

Nghĩa 

vụ công 

an

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất

Trường THPT Nguyễn 

Huệ
Không nộp phí tuyển dụng

35
Nguyễn Thị 

Hồng 
Nguyệt 12/12/1990

Thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, 

Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định

Đại học Kế toán
Nhân viên 

Kế toán

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Không nộp phí tuyển dụng

36 Võ Thị Phương Nhi 30/3/1998

Hòa Nghi - Nhơn Hòa - An Nhơn - 

 Bình Định, Phường Nhơn Hòa, 

Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Sinh học 

thực nghiệm; Đại 

học SP Sinh học

X
Giáo viên 

Sinh học

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
Không nộp phí tuyển dụng

37 Phạm Hà Nhi 20/7/1996
Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh 

Bình Định

Cao đẳng SP thể 

dục - công tác đội 

(ngành Giáo dục thể 

chất)

Nhân viên 

Giáo vụ

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn
Không nộp phí tuyển dụng

38 Nguyễn Thảo Nhi 10/10/1994

16 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Bình Định, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học Thông tin 

Thư viện

Nhân viên 

Thư viện

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng

39 Nguyễn Thị Nữ 23/2/1996
Chánh Thuận, Xã Mỹ Trinh, 

Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Tiếng 

Anh
X

Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường THPT Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

40 Bùi Văn Phong 24/12/1998

117 - Tôn Thất Thuyết, Đệ Đức 2, 

Phường Hoài Tân, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Hóa vô cơ; 

Đại học SP Hóa học
X

Giáo viên 

Hóa học
Trường THPT Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

41
Trương Thị 

Hồng 
Phúc 6/6/1994

11 Nguyễn Thái Học, Phường 

Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định, Phường Hoài 

Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

Đại học Sinh học, 

Chứng chỉ NVSP
Chứng chỉ

Giáo viên 

Sinh học
Trường THPT Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

42 Trần Thị Xuân Phương 10/1/1997
Xã Nhơn An, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định
Đại học SP Sinh học X

Giáo viên 

Sinh học

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
Không nộp phí tuyển dụng

43 Trần Thị Nhã Phương 21/4/1997

Phước Hiệp- Tuy Phước- Bình 

Định., Xã Phước Hiệp, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Toán 

học; Cao đẳng SP 

Toán - Tin

X
Giáo viên 

Toán học
Trường THPT Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

44 Nguyễn Duy Phương 4/7/1987

Xóm 8, Thôn Huỳnh Mai, Xã 

Phước Nghĩa, Huyện Tuy Phước, 

Tỉnh Bình Định

Đại học Kế toán
Nhân viên 

Kế toán
Trường THPT Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

45 Hồ Lâm Quốc 3/12/2001

Tổ 3, Khu Vực 8, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Tiếng 

Anh
X

Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường THPT Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

46 Hồ Thị Thuý Quyên 5/8/1991

Thôn Huỳnh Mai, Xã Phước 

Nghĩa, Huyện Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định

Đại học Kế toán
Nhân viên 

Kế toán
Trường THPT Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

47 Nguyễn Hoàng Sơn 13/9/1994
286 Lê Duẩn, Phường Đập Đá, 

Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Toán giải 

tích; Đại học SP 

Toán học

X
Giáo viên 

Toán học

Trường THPT số 3 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng



Vị trí việc 
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Địa chỉ Lý do
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Đối 

tượng 
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TT
Họ và tên thí sinh đăng ký 

dự tuyển
Ngày sinh

48
Nguyễn Thị 

Thảo 
Sương 2/2/1984

Xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân, 

Tỉnh Bình Định
Đại học Kế toán

Nhân viên 

Kế toán

Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Không nộp phí tuyển dụng

49 Lê Trần Phương Thảo 20/2/1999

Thôn Kiều An, Xã Cát Tân , Phù 

Cát, Bình Định, Thị trấn Ngô 

Mây, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình 

Định

Đại học SP Vật lý X
Giáo viên 

Vật lý
Trường THPT Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

50 Lê Thị Thảo 8/8/1997

Đội 7, An Hoà, Ân Phong, Hoài 

Ân, Bình Định, Xã Ân Phong, 

Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Quản lý 

kinh tế, Đại học 

Quản lý nhà nước, 

Chứng chỉ Quản trị 

văn phòng và công 

tác văn thư lưu trữ 

Con 

thương 

binh

Nhân viên 

Văn thư
Trường THPT Hoài Ân Không nộp phí tuyển dụng

51 Lê Thị Thanh Thi 8/6/1998

Xóm 2, thôn Bình An 1, Xã 

Phước Thành, Huyện Tuy Phước, 

Tỉnh Bình Định

Đại học SP Tiếng 

Anh
X

Giáo viên 

Tiếng Anh
Trường THPT Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

52 Trần Thị Bích Thi 28/3/1991
Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh 

Bình Định

Đại học Vật lý; 

Chứng chỉ NVSP
Chứng chỉ

Giáo viên 

Vật lý
Trường THPT Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

53 Nguyễn Ngọc Thiện 31/12/1997
Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh 

Bình Định

Đại học Giáo dục 

thể chất
X

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất

Trường THPT Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

54 Trần Đình Thịnh 15/11/1999
Thôn Cát Tường, Xã Mỹ Thọ, 

Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Đại học SP Hóa học X

Giáo viên 

Hóa học
Trường THPT Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

55 Đặng Thành Thịnh 10/11/1994

Bình Hòa Nam, Xã Ân Hảo 

Đông, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình 

Định, Xã Ân Hảo Đông, Huyện 

Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Tin học X
Giáo viên 

Tin học

Trường THPT Hùng 

Vương
Không nộp phí tuyển dụng

56 Võ Thị Thủy 17/1/1992
Thôn Thanh Lương, Xã Ân Tín, 

Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
Đại học SP Hóa học X

Giáo viên 

Hóa học
Trường THPT Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

57
Nguyễn Thị 

Minh 
Thụy 24/3/1994

Hòa Cư, Phường Nhơn Hưng, Thị 

xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Toán giải 

tích; Đại học SP 

Toán học

X
Giáo viên 

Toán học

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Không nộp phí tuyển dụng

58 Đoàn Thị Huyền Trang 3/2/1998

9D khu An Thọ, thị trấn Ngô 

Mây, Phù Cát, Bình Định, Thị 

trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Sinh học 

Thực nghiệm; Đại 

học SP Sinh học

X
Giáo viên 

Sinh học

Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
Không nộp phí tuyển dụng

59 Nguyễn Thị Mỹ Trang 20/1/1996

Xóm 3, Hóa Lạc, Cát Thành, Phù 

Cát, Bình Định, Xã Cát Thành, 

Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Toán 

học
X

Giáo viên 

Toán học

Trường THPT Ngô Lê 

Tân
Không nộp phí tuyển dụng

60
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Trinh 16/6/1994

Tổ 2, Ngọc An Tây , Phường 

Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Hóa vô cơ; 

Đại học SP Hóa học
X

Giáo viên 

Hóa học
Trường THPT Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

61 Nguyễn Thành Trung 30/1/1987

293 Quang Trung, Thị trấn Vân 

Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh 

Bình Định

Đại học Kế toán 

doanh nghiệp, 

Chứng chỉ Tiếng 

Chăm

Con 

thương 

binh

Nhân viên 

Kế toán

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Không nộp phí tuyển dụng



Vị trí việc 
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TT
Họ và tên thí sinh đăng ký 

dự tuyển
Ngày sinh

62 Trần Thanh Trúc 3/7/1991
Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, 

Tỉnh Bình Định

Đại học Giáo dục 

chính trị
X

Giáo viên 

Giáo dục 

Kinh tế và 

Pháp luật

Trường THPT Trần 

Quang Diệu
Không nộp phí tuyển dụng

63 Lê Thị Hồng Tú 30/3/1982

228 lê hồng phong, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Trung cấp Tài chính 

- Kế toán

Nhân viên 

Thủ quỹ

Trường PTDTNT THPT 

Bình Định
Không nộp phí tuyển dụng

64
Nguyễn Thị 

Thanh 
Tuyền 2/5/1993

Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy 

Phước, Tỉnh Bình Định

Thạc sỹ Hóa lý 

thuyết và hóa lý; 

Đại học SP Hóa học

X
Giáo viên 

Hóa học

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Không nộp phí tuyển dụng

65 Hồ Thị Thúy Tuyền 20/1/1994

Thôn Trung thành, Xã Phước 

Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh 

Bình Định

Đại học Kế toán
Nhân viên 

Kế toán

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
Không nộp phí tuyển dụng

66 Đỗ Thị Bạch Tuyết 16/6/1992

52 Nguyễn Trung Trực, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đại học SP Sinh - 

KTNN
X

Giáo viên 

Công nghệ 

Sinh

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Không nộp phí tuyển dụng

67 Nguyễn Thùy Vân 10/4/1996
Phường Tam Quan Nam, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Đại học SP Ngữ văn X

Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước
Không nộp phí tuyển dụng

68 Tô Hà Vi 9/10/1997

67 Đường Nghuyễn Sinh Sắc, Tổ 

2, khu phố 4, Phường Bồng Sơn, 

Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Đại học SP Ngữ văn X
Giáo viên 

Ngữ văn
Trường THPT Hoài Ân Không nộp phí tuyển dụng

69 Lê Thị Tường Vi 12/7/1996

Thôn An Sơn 1, Phước An, Tuy 

Phước, Bình Định, Xã Phước An, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

Đại học SP Ngữ văn X
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THPT Nguyễn 

Thái Học
Không nộp phí tuyển dụng

70 Lê Thị Thảo Viên 4/2/1995

54/01 Thống Nhất, Tổ 2, KP 

Công Thạnh, Phường Tam Quan 

Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

Đại học SP Hóa học X
Giáo viên 

Hóa học
Trường THPT Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

71 Trần Như Ý 13/1/1989

70 LÊ LAI-NHƠN HƯNG-AN 

NHƠN-BÌNH ĐỊNH, Phường 

Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Đại học SP Hóa học X
Giáo viên 

Hóa học

Trường THPT số 1 An 

Nhơn
Không nộp phí tuyển dụng
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